
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Chính trị và pháp luật các nước Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30072 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Trọng số 

CLO 

trong 

thành 

phần 

đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi 

thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm được các kiến thức căn bản về lý 

thuyết chính trị học và pháp luật học, 

thể chế chính trị và luật pháp các nước 

Đông Á hiện nay. Khả năng áp dụng 

kiến thức về thể chế chính trị và hệ 

thống pháp luật của từng quốc gai 

trong khu vực để giải quyết các tình 

huống pháp lý đơn giản. 

Tự 

luận 
25% 1 2.5  

CLO2 

Biết được những đặc điểm và nội 

dung cơ bản về thể chế chính trị và 

pháp luật của các quốc gia khu vực 

Đông Á; tác động của thể chế chính 

trị và pháp luật tới sự phát triển kinh 

tế, văn hoá, xã hội của các nước Đông 

Á. 

Tự 

luận 
20% 1, 2 2.0  

CLO3 

Giải thích được sự khác biệt, tương 

đồng về thể chế chính trị và pháp luật 

hiện nay ở khu vực Đông Á, đối tượng 

nghiên cứu và học tập của ngành 

Đông phương học. 

Tự 

luận 
30% 2 3.0  

CLO4 

Vận dụng những kiến thức về thể chế 

chính trị và pháp luật vào việc lý giải 

sự đa dạng của khu vực Đông Á trong 

lĩnh vực này. 

Tự 

luận 
25% 2 2.5  

 



 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Chính trị và pháp luật các nước Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30072 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (3.5 điểm): Anh/chị hãy nhận diện lỗi sai trong các đoạn văn dưới đây và viết lại cho đúng: 

Lưu ý: Anh/chị vui lòng viết trọn vẹn thành câu vào bài làm. 

1. Hiến pháp năm 1889 đã chuyển nền chính trị Nhật Bản từ quân chủ chuyên chế thành nền 

cộng hoà đại nghị.  

2. Ông Shinzo Abe hiện đang đảm nhận chức vụ Thủ tướng Nhật Bản. 

3. Ở các nước Đông Á, Indonesia là quốc gia duy nhất theo chế độ cộng hoà đại nghị.  

4. Ở các quốc gia theo thể chế cộng hoà tổng thống thì chức vụ tổng thống sẽ do quốc hội trực 

tiếp bầu chọn. 

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc hiện đang đảm nhận chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam.  

6. Các quốc gia đang có thể chế quân chủ lập hiến ở Đông Á là: Malaysia, Thái Lan, 

Campuchia và Hàn Quốc.  

7. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là ông Đặng Tiểu Bình. 

 

Câu 2 (6.5 điểm):  

Trong tư tưởng chính trị Nho giáo, Khổng Tử quan niệm phải trị dân bằng “đức trị”, có nghĩa 

là người trị dân phải có đức, phải trị dân bằng đức, chứ không bằng bạo lực. Khổng Tử nói: 

• “Trị dân, cần gì phải dùng biện pháp giết người? Muốn thiện thì dân sẽ hóa thiện. Đức 

hạnh của người trị dân tốt (quân tử) như gió, mà đức của dân như cỏ. Gió thổi, cỏ tất 

rạp xuống” [1] 

• “Mình mà chính đáng (ngay thẳng, đàng hoàng), dù không ra lệnh, dân cũng theo, mình 

không chính đáng, tuy ra lệnh, dân cũng chẳng theo” [2] 

• “Làm chính trị (trị dân) mà dùng đức (để cảm hóa dân) thì như sao bắc đẩu ở một nơi, 

mà các ngôi sao khác hướng về cả (tức thiên hạ theo về với mình cả)” [3] 

Trong khi đó, ở tư tưởng chính trị Pháp gia, Hàn Phi Tử cho rằng cần phải trị dân bằng pháp 



 

luật và uy quyền (pháp trị) chứ không thể chỉ bằng đức trị được. Ông cho rằng chỉ có pháp luật 

mới có thể bảo vệ quyền lực của nhà vua và giữ gìn trật tự xã hội: 

• "Bỏ pháp luật mà dùng cái tâm để trị, thì Nghiêu cũng không thể chỉnh đốn một nước. 

Bỏ cái quy, cái củ mà cứ ức đạc bừa thì Hề Trọng cũng không thể làm xong một bánh 

xe. Bỏ thước tấc mà đoán dài ngắn thì Vương Nhĩ cũng không thể biết điểm ở giữa." 

[4] 

• “Pháp luật không hùa theo người sang. Sợi dây dọi không uốn mình theo cây gỗ cong. 

Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám 

tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thưởng cái đúng không bỏ sót kẻ thất 

phu.” [5] 

• "Bỏ pháp luật mà làm theo ý riêng thì trên dưới không phân biệt. Phép luật không 

chắc chắn thì nhà vua bị nguy, hình phạt không quyết đoán thì không thắng được kẻ 

gian." [6] 

Câu hỏi: 

• Theo anh/chị, hệ tư tưởng chính trị của Nho giáo hay Pháp gia là phù hợp hơn cả để 

có thể trị quốc (điều hành đất nước)? Liệu rằng hai hệ tư tưởng này có thật sự xung 

đột với nhau không hay chúng đang bổ trợ cho nhau? 

• Những mặt tốt và những hạn chế nào anh/chị thấy được trong từng hệ tư tưởng chính 

trị trên? 

• Các nền chính trị và nhà nước Đông Á hiện nay có thể học hỏi gì từ tư tưởng của Nho 

gia và Pháp gia?  

• Gợi ý: Hãy sử dụng học thuyết âm dương (nhị nguyên luận) để thấu thị vấn đề và đưa 

ra quan điểm của bản thân. 

 

Chú thích:  

[1] Nguyên văn: “Tử vi chính yên dụng sát? Tử dục thiện nhi dân thiện hĩ. Quân tử chi đức 

phong, tiểu nhân chi đức thảo. Thảo thượng chi phong tất yến” – Luận ngữ: Thiên Nhan 

Uyên XII.19 

[2] Nguyên văn: “Kì thân chính, bất lệnh nhi hành; kì thân bất chính, tuy lệnh bất tòng.” - 

Luận ngữ: Thiên Tử Lộ XIII.6 

[3] Nguyên văn: “Vi chính dĩ đức, thí như bắc thần, cư kì sở nhi chúng tinh củng chi” - Luận 

ngữ: Thiên Vi Chính II.1 

[4] Hàn Phi Tử: Thiên VI 



 

[5] Hàn Phi Tử: Thiên VIII 

[6] Hàn Phi Tử: Thiên X 
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